
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 
  VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

   
  DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯƠNG SƯ PHẠM BẬC 2 

Học tại  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 17/7/2017 đến 25/7/2017  
Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

Số 01 – Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. TP.HCM 
PHÒNG HỌC: A103 

Sáng: 7h30 – 11h30/ Chiều: 13h00 – 16h30 
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

1 Trần Thị Cẩm Châu 19/3/1995 Tiền Giang   
2 Phan Thị Mỹ  Dung 17/7/1995 Khánh Hòa   
3 Cao Thị Ánh  Dương 30/11/1996 Kom Tum   
4 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/4/1996 Đắk Lắk   
5 Đòan Quang  Đạo 2/1/1996 Bình Định   
6 Nguyễn Quốc Đạt 22/5/1994 Quảng Ngãi   
7 Mai Sơn  Điền 7/5/1994 Đắk Lắk   
8 Định Thị Mỹ  Hạnh 21/5/1996 Ninh Thuân   
9 Lê Trọng  Hiếu 28/9/1994 Tiền Giang 

 10 Trần Tuấn  Hinh 25/2/1994 Hà Tĩnh   
11 Ngô Đức Huy 7/5/1995 Bến Tre   
12 Ngô Quốc  Huy 17/7/1994 Đồng Nai   
13 Đoàn Kim  Hương 1/9/1996 Bến Tre   
14 Lê Thị  Kiều 28/5/1990 Bình Định   
15 Trịnh Thị  Lệ 18/4/1996 Nghệ An   
16 Đinh Thy Linh 28/5/1991 TP.HCM   
17 Lương Thị  Mai 14/8/1993 Sông Bé   
18 Nguyễn Thị Kiều  Mị 15/6/1995 Cà Mau   
19 Phạm Thị Kim  Ngân 24/1/1995 TP.HCM   
20 Mai Thị Diệu Nghĩa 15/10/1994 Ninh Thuận   
21 Nguyễn Thị Lan  Nhi 30/1/1994 Bình Thuận   
22 Bùi Thanh  Phương 3/10/1991 TP.HCM   
23 Trương Thị Mỹ  Phương 12/4/1996 Quảng Ngãi   
24 Lê Thị  Phượng 25/7/1995 Quảng Ngãi   
25 Trưởng Hoàng Xuân  Quỳnh 20/1/1996 TP.HCM   
26 Huỳnh Thị  Sương 15/10/1993 Tây Ninh   
27 Huỳnh Ngọc  Sương 8/1/1981 Đồng Nai   
28 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 13/10/1992 TP.HCM   
29 Phạm Thị Thủy Tiên 9/11/1995 Quảng Ngãi   
30 Đặng Thủy Tiên 26/6/1996 TP.HCM   
31 Lê Thanh  Tú 5/9/1996 Đồng Nai   
32 Lê Đặng Ngọc  Tuyền 1/2/1992 TP.HCM   
33 Phạm Thị Ánh Tuyết 6/2/1995 Hà Tĩnh   
34 Trần Văn  Thịnh 7/4/1987 Hà Tĩnh   
35 Nguyễn Xuân  Thọ 30/7/1995 Bà Rịa   



36 Chung Thị Kim Thoa 8/5/1995 Bình Thuận   
37 Trần Huy  Thông 2/10/1997 Đồng Tháp   
38 Lê Hoàng Thu  Thủy 5/8/1995 Kom Tum   
39 Nguyễn Thị Kiều  Trinh 16/2/1994 Long An   
40 Mai Thị Thùy Trinh 24/9/1996 Đồng Nai   
41 Nguyễn Thị Bảo Yến 6/1/1994 Ninh Bình   
 


